
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND PHƯỜNG HÀ ĐÔNG 

(Kèm theo Thông báo số: 160 /TB-UBND ngày 11/ 4/ 2026 của UBND phường Hà Đông 

 

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG (12 TTHC) 

Số TT Tên thủ tục  Lĩnh vực Cấp thực hiện 

1. 1 Đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất Tài nguyên nước Cấp xã 

2. 2 
Phê duyệt công bố công khai quy trình vận hành đối với công trình 

thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân 

cấp  

Thủy lợi Cấp xã 

3. 3 
Phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy 

lợi thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã  

Thủy lợi Cấp xã 

4. 4 
Phê duyệt công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước 

thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã 

Thủy lợi Cấp xã 

5. 5 
Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng 

và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực 

tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa 

phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) 

Thủy lợi Cấp xã 
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6. 6 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn 

cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã 
Thủy lợi Cấp xã 

7. 7  

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích 
Bảo tồn thiên nhiên và 

Đa dạng sinh học 

Cấp xã 

8. 8 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Môi trường Cấp xã 

9. 9 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa Trổng trọt Cấp xã 

10. 10 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (Cấp xã). Nông nghiệp Cấp xã 

11. 11 Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích 

phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. 

Quản lý đê điều và 

Phòng, chống thiên tai 

Cấp xã 

12. 12 Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm 

khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng 

chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội. 

Quản lý đê điều và 

Phòng, chống thiên tai 

Cấp xã 

 

 

LĨNH VỰC NỘI VỤ ( 14 TTHC) 

Số TT Tên thủ tục  Lĩnh vực Cấp thực hiện 

13 1 Thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công Cấp xã 

14 2 Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công Người có công Cấp xã 



15 3 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử 

làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a 

Người có công Cấp xã 

16 4 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng 

danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” 

Người có công Cấp xã 

17 5 Cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương 

tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống 

tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở 

nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý 

Người có công Cấp xã 

18 6 Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại 

các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

Người có công Cấp xã 

19. 
7 Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi 

từ trần 
Người có công Cấp xã 

20 8 Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi 

nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người 

hưởng trợ cấp thờ cũng liệt sĩ 

Người có công Cấp xã 

21 9 Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ 

về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện 

thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cũng liệt sĩ 

Người có công Cấp xã 

22 10 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong 

thời kỳ chống Pháp 

Người có công Cấp xã 

23 11 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh Người có công Cấp xã 

24 12 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Lao động, tiền lương Cấp xã 
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25 13 Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết Quản lý lao động 

ngoài nước 

Cấp xã 

26 14 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày Quản lý lao động 

ngoài nước 

Cấp xã 

 

LĨNH VỰC Y TẾ (02 TTHC) 

Số TT Tên thủ tục  Lĩnh vực Cấp thực hiện 

27 1 Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội Cấp xã 

28 2 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng Bảo trợ xã hội Cấp xã 

 

 

LĨNH VỰC VĂN HÓA (01 TTHC) 

Số TT Tên thủ tục  Lĩnh vực Cấp thực hiện 

29 1 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội Cấp xã Văn hóa cơ sở Cấp xã 

 

 

LĨNH VỰC TÔN GIÁO (05 TTHC) 

Số TT Tên thủ tục Lĩnh vực Cấp thực hiện 



30 1 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động 

tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một xã 

Tôn giáo Cấp xã 

31 2 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa diêm hợp 

pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một xã 

Tôn giáo Cấp xã 

32 3 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, 

địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một xã 

Tôn giáo Cấp xã 

33 4 Thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn hoạt 

động tại một xã. 

Tôn giáo Cấp xã 

34 5 Thay đổi người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong 

địa bàn tại một xã. 

Tôn giáo Cấp xã 

 

 

 

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG (10 TTHC) 
 

Số TT Tên thủ tục  Lĩnh vực Cấp thực hiện 
 

35 1 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp Quản lý bán hàng 

đa cấp 

Cấp xã 

36 2 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa 

trong nước 

Cấp xã 

37 3 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh 

Lưu thông hàng hóa 

trong nước 

Cấp xã 



38 4. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục 

đích kinh doanh 

Lưu thông hàng hóa 

trong nước 

Cấp xã 

39 5 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa 

trong nước 

Cấp xã 

40 6 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa 

trong nước 

Cấp xã 

41 7 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa 

trong nước 

Cấp xã 

42 8 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa 

trong nước 

Cấp xã 

43 9 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa 

trong nước 

Cấp xã 

44 10 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông 

hàng hóa trong nước 

Cấp xã 



 

LĨNH VỰC XÂY DỰNG (03 TTHC) 

Số TT Tên thủ tục  Lĩnh vực Cấp thực hiện 

45 1 Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa Đường thủy nội địa Cấp xã 

46 2 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang 

sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính 

Đường thủy nội địa Cấp xã 

47 3 Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa 

phục vụ thi công công trình chính 

Đường thủy nội địa Cấp xã 

 

 

 

LĨNH VỰC QUY HOẠCH VÀ KIẾN TRÚC (01 TTHC) 

Số TT Tên thủ tục  Lĩnh vực Cấp thực hiện 

48 1 Cung cấp thông tin về hồ sơ cắm mốc theo quy hoạch, 

thông tin quy hoạch đô thị và nông thôn 

Quy hoạch đô thị và 

nông thôn 

Cấp xã 

 

 



LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (01 TTHC) 

Số TT Tên thủ tục Lĩnh vực Cấp thực hiện 
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Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký 

chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã; đăng ký khi hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã chia, tách, hợp nhất 

Lĩnh vực thành lập và 

hoạt động của tổ hợp 

tác, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã 

Cấp xã 

 
 

LĨNH VỰC: TƯ PHÁP (34 TTHC) 

Số TT Tên thủ tục Lĩnh vực Cấp thực hiện 

50 1  

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh 
Hộ tịch  

Thành phố, cấp xã 

51 2  

Xác nhận thông tin hộ tịch 
Hộ tịch  

Thành phố, cấp xã 

52 3 Thủ tục thôi làm hòa giải viên Hòa giải ở cơ sở Cấp xã 

53 4 Thủ tục công nhận hòa giải viên Hòa giải ở cơ sở Cấp xã 

54 5 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Hòa giải ở cơ sở Cấp xã 

55 6 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Hòa giải ở cơ sở Cấp xã 



56 7 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh 

hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động 

hòa giải ở cơ sở 

Hòa giải ở cơ sở Cấp xã 

57 8 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch Cấp xã 

58 9 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã 

được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai 

sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi 

con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) 

Hộ tịch Cấp xã 

59 10 Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân 

Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của 

nước ngoài 

Hộ tịch Cấp xã 

60 11 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được 

giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 

Hộ tịch Cấp xã 

61 12 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc có yếu tố nước ngoài 

Hộ tịch Cấp xã 

62 13 Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân 

tộc 

Hộ tịch Cấp xã 

63 14 Đăng ký chấm dứt giám sát việc giám hộ Hộ tịch Cấp xã 

64 15 Đăng ký giám sát việc giám hộ Hộ tịch Cấp xã 



65 16. Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp xã 

66 17 Đăng ký chấm dứt giám hộ Hộ tịch Cấp xã 

67 18 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp xã 

68 19 Đăng ký giám hộ Hộ tịch Cấp xã 

69 20 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp xã 

70 21 Đăng ký lại khai tử Hộ tịch Cấp xã 

71 22 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp xã 

72 23 Đăng ký khai tử Hộ tịch Cấp xã 

73 24 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, 

giấy tờ cá nhân 

Hộ tịch Cấp xã  

74 25 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch Cấp xã 
 

75 26 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp xã 
 

76 27 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch Cấp xã 
 

77 28 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp xã 
 

78 29 Đăng ký lại khai sinh Hộ tịch Cấp xã 
 



79 30 Đăng ký khai sinh Hộ tịch Cấp xã 
 

80 31. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp xã 
 

81 32 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi Cấp xã 
 

82 33 DVC liên thông: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp 

thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên Cổng dịch vụ công quốc 

gia 

  

83 34 Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí 

trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

  

 


